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DANH MỤC TÀI LIỆU

HÒ SƠ BẢN VỀ THIÉT KÉ THI CÔNG

STT SÓ HIỆU MÃ HIỆU TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ

TẬP 1 THUYÉT MINH, TÍNH TOÁN

1 TẬP 1.1 TMTK-[TOSD]-1.1 THUYẾT MINH THIẾT KÉ

TẬP 2 CHỈ DẪN KỸ THUẬT
2 TẶP 2.1 CDKT-[TOSD]-2.1 PHÀN CHỈ DẪN KỸ THUẬT

TẬP 3 BẮN VỀ THIẾT KÉ
3 TẶP 3.1 BVTK-[TOSD]-3.1 HỒ SƠ THI T KÉ BẢN VẼ THI CÔNG GÓI THẦU SÓ 05 TÀI LIỆU NÀY

TẬP 4 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, BẢO TRÌ
4 TẬP 4.0 QTVH-[TOSD]-4.0 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, BẢO TRÌ
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DANH MỤC BẢN VẼ

TÊN BẢN VỀ KÝ HIỆU

01 CHI CHÚ CHUNG TOSD--TKTC-TO-CN-GC-01

02 MẶT BẰNG VỊ TRÍ THỰC HIỆN DI DỜI TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH TOSD-TKTC-TO-CN-TT-01

RANH GIỚI PHẠM VI GIẢI PHỐNG MẶT BẰNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH TOSD-TKTC-TO-CN-TT-02

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG DI DỒI TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH TOSD-TKTC-TO-CN-TT-03

05 MẶT BẰNG TỔNG THỂ DI DỜI TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH TOSD-TKTC-TO-CN-TT-04

SƠ ĐỒ CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VỚI ỐNG HIỆN TRẠNG TOSD-TKTC-TO-CN-TT-0T-05

A

MẮT BẰNG VI TRÍ CÁC BẢN VÊ TRẮC DỌC TOSD-TKTC-TO-CN-TT-06

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỔNG THỂ TUYẾN ỐNG DN1400-ST TOSD-TKTC-TO-CN-TT-07

60

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 1 ĐẾN CỌC 4 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-01

10 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 4 ĐẾN CỌC 6 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-02

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 6 ĐẾN CỌC 8 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-03

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 8 ĐẾN CỌC 11 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-04

な MẮT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 11 ĐẾN CỌC 15 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-05

14 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 15 ĐẾN CỌC 17 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-(

90-D

15 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 17 ĐẾN CỌC 19 TOSD-TKTC-TO-CN-TD-TD-07

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 19 ĐẾN CỌC 22 TOSD-TKTC-то-С-CN-TD-08

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 22 ĐẾN CỌC 24 TOSD-TKTC-TO-с-CN-TD-09

18 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 24 ĐẾN CỌC 26 TOSD-TKTC-Tо-с-CN-TD-10

19 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 26 ĐẾN CỌC 28 TOSD-TKTC-Tо--То-CN-TD-11

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 28 ĐẾN CỌC 31 TOSD-TKTC-ГС-ТО-CN-TD-12

21 MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỔNG THỂ TUYẾN ỐNG DN280-HDPE TOSD-TKTC-1С-ТO-CN-TT-08

心

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TÙ CỌC 2.1 ĐẾN CỌC 2.10 TOSD-TKTC—C-TO-CN-TD-13

23

24

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 2.10 ĐẾN CỌC 2.13

MẶT BẰNG VÀ TRẮC DỌC TỪ CỌC 2.13 ĐẾN CỌC 2.17

CHI TIẾT HỒ VAN THU XÃ KHÍ

TOSD-TKTOKTC-TO-CN-TD-14

TOSD-TKTOKTC-TO-CN-TD-15

TOSD-TKTOKTC-TO-CN-CT-01

CHI TIẾT HỐ VAN XÃ CẶN TẠI CỌC 16A KTC-TO-CN-CT-02

CHI TIẾT HOÀN TRẢ HỒ VAN CHẶN DN400 КTC-то-CN-CT-03

CHI TIẾT HOÀN TRẢ HỒ ĐỒNG HỒ DN300 TOSD-TKTC-Tс-тO-CN-CT-04

2
8

CHI TIẾT HOÀN TRẢ HỐ TRỤ CỨU HỎA TẠI CỌC 2.17-1,5M TOSD-TKTC-1с-То-CN-CT-05

CHI TIẾT HOÀN TRẢ HỒ ĐỒNG HỒ DN150 TOSD-TKTC-Tо-то-CN-CT-06

CHI TIẾT ĐẤU NỐI TẠI CỌC 10A (1/2) TOSD-TKTC-то--то-CN-CT-07

CHI TIẾT ĐẤU NỔI TẠI CỌC 10A (2/2) TOSD-TKTC-То-то-CN-CT-08

CHI TIẾT ĐẤU NỐI VỚI ỐNG HIỆN TRẠNG TOSD-TKTC-TO-C

CHI TIẾT ỐNG QUA MƯƠNG TẠI CỌC 2A-28 TOSD-TKTC-TO-CN-CT-1

5

CHI TIẾT ỐNG QUA MƯƠNG TẠI CỌC 5 TOSD-TKTC-TO-CN-CT-11



A. QUY ĐỊNH VỀ CHIỀU DÀY ÔNG THÉP ĐEN

GHI CHÚ CHUNG

GHI CHÚ:

- DN1400-ST, L=50M, ĐƯỜNG KÍNH – VẬT LIỆU, CHIỀU DÀ

- DN: ĐƯỜNG KÍNH ỐNG
- ÔNG
– ST: THÉP ĐEN

- HDPE: NHUA HOPE
- HOPE: NHVA HOPE
– ĐƠN VI ĐO ĐÔ DÀI LÀ MM

– ĐƠN VI CỦA CAO ĐỒ LÀM
- ĐƠN VỊ CỦA CAO ĐỘ LÀ M

SHT: KM1+500: LÝ TRÌNH ĐƯỜNG SONG HÀNH TRÁI

노
HỒ VAN THU XÃ KHÍ

STT ĐƯỜNG KÍNH ỐNG THÉP CHIỀU DÀY TỐI THIỀU ỐNG (MM)

ỐNG THÉP DN1400-ST 12.7

ỐNG THÉP DN500-ST 7.9

3 ỐNG THÉP DN400-ST 7.2

ỐNG THÉP DN300-ST 6.35

HO VAN THU XẢ CẶN
5 ỐNG THÉP DN250-ST 6.35 T

ỔNG THÉP DN200-ST 3.96 HỒ ĐỒNG HỒHO ĐONG HO

X
7 ỐNG THÉP DN150-ST 3.96 HO AAN CUẬ

HỐ VAN CHẶN

8 ỐNG THÉP DN125-ST 3.96

9 ỐNG THÉP DN100-ST 3.96

10 ỐNG THÉP DN50-ST 2.77

= TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG

TUYẾN ỐNG CẮP NƯỚC THIẾT KẾ

HƯỚNG DÒNG CHAY

CIỚI HẠN THỐNG KẾ

B. QUY ĐỊNH VỀ CHIỀU DÀY ÓNG NHỰA HDPE
1 CỌC TÍNH TOÁN

STT ĐƯỜNG KÍNH ỐNG NHỰA CHIỀU DÀY TỐI THIỀU ỐNG (MM)

1 ỐNG NHỰA HDPE DN160-PN10 9.5

2 ỐNG NHỰA HDPE DN280-PN10 16.6

3 ỐNG NHỰA HDPE DN315-PN10 18.7

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC TÍNH BẰNG M NGOẠ TRÙ CÁC KÍCH THƯỚC TRONG MẶT CẮT ĐƯỢC TÍNH BẰNG MM.

2. GÓC QUAY CỦA TIM ỐNG (GỐC CỦA CỨT) ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ GA CÔNG TẠI CHỖ NGOẠ TRỪ NHỮNG CỨT ĐÃ ĐƯỢC
XÁC ĐỊNH CHÍNH XẮC PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN

3. KHI THI CÔNG, VỊ TRÍ CHÍNH XÁC CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM PHÀI ĐƯỢC SỰ CHỈ DẪN VÀ GIÁM SÁT CỦA CÁC ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN TUYẾN.

4. KHI THI CÔNG GẶP NỀN ĐẤT YẾU, NHÀ THẦU THI CÔNG CẦN PHỐI HỢP CHỦ ĐẦU TU, TU VẤN GIÁM SÁT ĐỂ ĐỂ
XUẤT BIỆN PHÁP XỦ LÝ HIỆN TRƯỜNG CHO PHÙ HỢP.

- VỊ TRÍ TUYẾN ỐNG DN1400-ST HIỆN TRẠNG ĐƯỢC LẤY THEO HỎ SƠ HOÀN CÔNG DO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT
SỐNG ĐUỐNG cipSÔNG ĐƯỜNG CẤP.
– TRƯỚC KHI THI CÔNG ĐẤU NỔI THÌ NHÀ THẦU THI CÔNG PHẢI KHẢO SÁT CHI TIẾT CAO ĐỘ, VỊ TRÍ CỦA ỐNG
DN1400-ST HIỆN TRANG, NẾU CÓ SAI KHÁC THÌ TRAO ĐỔI. THÔNG BÁO LAI VỚI RAN QLDA TYTK VÀ CÁC BÊN UÊ
DN1400-ST HIỆN TRẠNG, NÊU CÓ SAI KHÁC THÌ TRAO ĐỔI, THÔNG BÁO LẠI VỚI BAN QLDA, TVIK VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN.

- TẠI CÁC VỊ TRÍ GIAO VỚI ĐƯỜNG BÊ TÔNG HIỆN TRẠNG THÌ ĐẮP ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐAN GIẢM TẢI BẢO VỆ ỐNG. VIỆC
VUỚT NÓI CÁC ĐƯỜNG NÀY SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG DỰ ẤN ĐƯỜNG SONG HÀNH THUỘC DỤ ẤN TP2.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT LẠC VIỆT

THẨM TRA
Theo văn bản so. 2011 TT-LAVIC

ngày. .. tháng. 1..năm 202

Chủ tibp mô ký linc c

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ - HẠ TÀNG XÃ BÁT TRẰNG

LIÊN DANH CÔNG TY CÔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

VÀ CÔNG TY CÔ PHẦN TƯ VÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC

TEN
DỰ ÁN TP1.2: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC ĐỊA PHẬN

HUYỆN GIA LÂM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CẦU NGỌC HÒI VÀ ĐƯỜNG DẪN HAI ĐẦU CẦU

TÊN DỰ ÁN THIẾT KẺ NGUYỄN TUÁN QUYẾT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ THỊ QUỲNH AN

GÓI THẦU
CHỦ NHIỆM THIẾT KẺ BÙI VĂN KHIÊM

GÓI THẦU SỐ 05: TƯ VÂN THIẾT KẾ XÂY DỤNG TRIÊN KHAI SAU THIẾT KẺ CƠ SỞ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG KIỂM TRA NGUYÊN THANH BÌNH

TƯ VẬN THIẾTRETU VAN TNIEY R
CÔNG TY CÓ PHẢN NƯỚC VÀI TRƯỜNG VIỆT NAM

CỔ PHÂN
= NƯỚC VÀ NÀU TA
*VIỆT N

HANH PHỐCINGN MẠNH HÙNGP.TGD
TỶ LỆ:

HẠNG MỤC

DI DỜI TUYÊN ÔNG NƯỚC SẠCH

TÊN BẢN VĚ

GHI CHỦ CHUNG

PHẦN BẢN VỀ: CÔNG NGHẸ

NGÀY XUẤT BẢN:SỐ BẢN VỄ: TOSD-TKTC-TO-CN-GC-01










































































































































